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QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC HỌC VỤ

DÀNH CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2007 – 2008

(Ban hành theo Quyết định số: 1521/ĐHCT-ĐT, ngày 27. 8.2007)

THÁNG 9.2007 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Số: 1521/ÐHCT-ĐT                    

Cần Thơ,  ngày 27 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Quy định về Công tác Học vụ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Căn cứ Chương IV của “Điều lệ trường đại học” ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quyền hạn và trách nhiệm của hiệu trưởng trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 42/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 21.10.2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy. 

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy; Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; căn cứ những quy định của Trường về công tác đào tạo;

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ,

QUYẾT   ĐỊNH

Điều 1. Ban hành QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC HỌC VỤ, áp dụng cho sinh viên tất cả các ngành, khóa đào tạo bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy tại Trường Đại học Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 09 năm 2007 (học kỳ I, năm học 2007-2008). Tất cả các văn bản trước đây trái với nội dung quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Các Ông Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng khoa, và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. 

             HIỆU TRƯỞNG 








         (Đã ký)





           
           Nguyễn Anh Tuấn



   Nơi nhận:

· Như Điều 3.

· Lưu PĐT

· Phổ biến toàn trường

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH

Công tác Học vụ Trường Đại học Cần Thơ

(Ban  hành kèm theo Quyết định số 1521/ĐHCT-ĐT ngày 27 tháng 8 năm 2007 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)
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CHƯƠNG I

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Điều 1. Sinh viên

Sinh viên (SV) chính quy của trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) là những công dân Việt Nam đậu kỳ thi tuyển sinh quốc gia hoặc được xét tuyển vào ĐHCT. Những SV này sẽ được cấp bằng chính quy nếu hoàn tất các yêu cầu của chương trình đào tạo (CTĐT). Mỗi SV khi vào trường sẽ được cấp một mã số riêng trong suốt quá trình theo học tại trường.

SV dự thính là những SV của trường đại học khác; là cán bộ của các cơ quan, xí nghiệp, viện nghiên cứu trong và ngoài nước đăng ký học một số học phần tại trường. SV dự thính chỉ được cấp chứng nhận hoàn tất học phần, không được hưởng các chế độ và quyền lợi như SV chính quy.

SV trường Đại học Cần Thơ phải chấp hành các nội quy, quy định của trường, của khoa, của lớp và của các đơn vị khác trong trường. Khi vào trường SV phải mang bảng tên, phải ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, kín đáo; nam không để tóc dài; nữ không mặc áo 2 dây; phải mặc đồng phục khi tham dự những học phần phải mặc đồng phục. SV phải có ý thức giữ gìn vệ sinh trật tự trong và ngoài trường, không xả rác bừa bãi, không chạy xe quá tốc độ, phải đỗ xe đúng nơi quy định. SV trường Đại học Cần Thơ có nếp sống trong sáng, lành mạnh; không làm ồn, gây mất trật tự, không tụ tập uống rượu bia trong khuôn viên trường.
Điều 2. Chương trình đào tạo 


CTĐT của mỗi ngành học gồm các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp. Tích lũy đủ các học phần của CTĐT sinh viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp.

Điều 3. Khóa học

Khóa học là thời gian để SV hoàn thành một CTĐT. Trong thời gian khoá học, ngoài nhiệm vụ chính là học tập và rèn luyện, SV còn có nghĩa vụ tham gia các hoạt động khác của trường như lao động xây dựng trường, công tác xã hội, sinh hoạt tập thể,…  

Tùy theo khả năng và điều kiện, SV có thể rút ngắn hoặc kéo dài thời gian học tập. Khung kéo dài thời gian học tập như sau:

	Chương trình đào tạo
	Thời gian được phép 
kéo dài của khóa học
	Tổng thời gian được phép của khóa học

	Chương trình liên thông 
cao đẳng lên đại học 2 năm
	2 năm
	4 năm

	Chương trình cao đẳng 3 năm
	3 năm
	6 năm

	Chương trình đại học 4 năm
	4 năm
	8 năm

	Chương trình đại học 5 năm
	5 năm
	10 năm


Những SV được hưởng ưu tiên theo đối tượng quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình.


Điều 4. Học kỳ và số học kỳ  







Khóa học bao gồm nhiều học kỳ. Học kỳ là khoảng thời gian nhất định dành cho giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập. Có hai loại học kỳ: 

- Học kỳ chính kéo dài 19 tuần; trong đó gồm 15 tuần học; 4 tuần thi và xử lý kết quả. 

- Học kỳ hè kéo dài 9 tuần; trong đó gồm 6 tuần học, 3 tuần thi và xử lý kết quả. Học kỳ hè tạo điều kiện cho SV học vượt hoặc hoàn tất các học phần còn nợ.  

Điều 5. Học phần 

1. Học phần là lượng kiến thức tương đối trọn vẹn được dạy hết trong 1 học kỳ. Mỗi học phần có tên gọi riêng và được ký hiệu bằng một mã số.

2. Có 2 loại học phần: học phần bắt buộc SV phải tích lũy (gọi tắt là học phần bắt buộc); học phần SV tự lựa chọn để tích lũy (gọi tắt là học phần tự chọn).

3. Học phần điều kiện: là những học phần mà kết quả thi không dùng để tính điểm trung bình chung học kỳ (ĐTBCHK) và điểm trung bình chung tích lũy (ĐTBCTL) nhưng SV phải hoàn tất để đủ điều kiện tốt nghiệp; các học phần điều kiện bao gồm: Giáo dục quốc phòng; Giáo dục thể chất; Quản lý hành chính nhà nước&Quản lý ngành GD&ĐT. 

4. Học phần tiên quyết là học phần mà SV phải hoàn thành mới được phép đăng ký học học phần tiếp theo.

5. Lớp - học phần: là lớp mà SV đăng ký theo học cùng học phần trong một học kỳ. Mỗi học phần có thể có nhiều lớp – học phần với mã số khác nhau.

6. Lớp chuyên ngành (là lớp truyền thống): hình thành từ đầu khóa học cho đến cuối khóa học. Tổ chức lớp chuyên ngành để duy trì những sinh hoạt đoàn thể, lao động, xét kết quả rèn luyện, xét khen thưởng, phổ biến những thông tin của trường, khoa đến SV...

Điều 6. Tín chỉ 

Kiến thức của mỗi học phần và toàn khóa học được đo lường bằng tín chỉ (TC), được tính theo quy ước sau:

1 TC   = 15 tiết học lý thuyết;

= 30 (  45 tiết thực hành, thí nghiệm, thảo luận, seminar,…;

= 45 (  60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn, đồ án, niên luận, khóa luận tốt nghiệp;

= 60 (  90 giờ thực tế ở cơ sở.

Một tiết học được tính bằng 50 phút.

Để tiếp thu được 1 TC, SV phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân. 

Điều 7. Chuyển trường


1. SV được xét chuyển trường nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn cần phải chuyển đến trường gần nơi cư trú để thuận tiện cho việc học tập; và phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin đi và trường xin chuyển đến.

2. SV không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau:

- SV đã dự thi tuyển sinh nhưng không trúng tuyển hoặc có điểm thi tuyển sinh thấp hơn điểm xét tuyển của trường xin chuyển đến (trường hợp thi chung đề thi tuyển sinh);

- SV có hộ khẩu nằm ngoài vùng tuyển của trường xin chuyển đến;

- SV năm thứ nhất và năm cuối khóa;

- SV đang chịu mức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

CHƯƠNG II

 ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
Điều 8. Trách nhiệm của trường và của SV trong việc đăng ký học phần

1. Trách nhiệm của trường: 

- Đầu khóa học, trường cung cấp cho SV CTĐT ngành học, quy định về công tác học vụ, danh sách cố vấn học tập (CVHT).  

- Đầu mỗi học kỳ, trường thông báo cho SV những học phần sẽ giảng dạy trong học kỳ đó và thời khóa biểu của từng học phần tương ứng;

Cán bộ làm CVHT chịu trách nhiệm quản lý SV, tư vấn SV thực hiện quá trình đào tạo theo đúng quy định của trường. 

2. Trách nhiệm của SV: tất cả SV phải thực hiện đăng ký học phần trước khi học kỳ mới bắt đầu (SV mới trúng tuyển, không phải đăng ký học phần cho học kỳ đầu tiên của khóa học).
SV nghiên cứu kỹ CTĐT và những quy định của Trường; trao đổi với CVHT để được hướng dẫn đăng ký học phần.

Điều 9. Số tín chỉ đăng ký trong một học kỳ

Để đảm bảo tiến độ thời gian hoàn thành khóa học và đảm bảo chất lượng học tập, mỗi học kỳ SV chỉ đăng ký với số lượng TC như sau:

- Học kỳ chính: đăng ký từ 15 – 20 TC.

- Học kỳ hè: đăng ký từ 6 – 8 TC.

Điều 10. Quy trình đăng ký học phần

Bước 1: Căn cứ vào CTĐT, thời khóa biểu các học phần giảng dạy trong học kỳ, SV xin ý kiến CVHT để xác định các học phần sẽ học và tiến hành đăng ký học phần theo kế hoạch chung.

Bước 2: Trường xử lý kết quả SV đã đăng ký và công bố cho SV kiểm tra, điều chỉnh nếu cần.

Bước 3: SV nhận kết quả đăng ký học phần (phiếu cá nhân) và đóng học phí theo quy định.

Lưu ý: 

- SV có hoàn cảnh có khăn, có thể xin phép trường xin gia hạn thời gian đóng học phí. Thời hạn cuối cùng được phép gia hạn đóng học phí là một tuần trước khi bất đầu thi kết thúc học phần. Những SV không đóng học phí sẽ không được dự thi kết thúc học phần, và kết quả thi (nếu có) cũng sẽ bị hủy bỏ.

- SV không đóng học phí học kỳ trước sẽ không được đăng ký học phần của học kỳ tiếp theo.

- Trong 3 tuần đầu của học kỳ chính (1 tuần đầu của học kỳ hè), SV có thể làm đơn xin rút bớt học phần đã đăng ký. Sau thời gian trên, các học phần sẽ được cố định trong phiếu đăng ký học phần; SV nếu không đi học và không dự thi SV sẽ nhận điểm F.

Điều 11. Hủy, mở thêm học phần

1. Hủy học phần: trường sẽ hủy bỏ những học phần có số lượng đăng ký ít hơn 20 SV. SV sẽ được xóa đăng ký học phần đó và được phép đăng ký học phần khác.

2. Mở thêm học phần: Nếu có nhiều hơn 20 SV có nguyện vọng học, và nếu được Khoa/Bộ môn phụ trách ngành học đề nghị, trường sẽ quyết định mở thêm học phần theo đề nghị. 

Điều 12. Đăng ký học lại 

1. SV phải đăng ký học lại các học phần bắt buộc nếu chưa đạt (điểm ( 4,0). Đối với học phần tự chọn nếu chưa đạt (điểm ( 4,0), SV có thể đăng ký học lại học phần đó hoặc chọn học phần tự chọn khác cùng nhóm theo quy định trong CTĐT.

2. Đối với một học phần đã tích lũy (điểm D và C), SV có thể đăng ký học lại để cải thiện kết quả. Điểm thi cao nhất của học phần được dùng để tính ĐTBCTL.

Điều 13. Nghỉ học tạm thời, buộc thôi học

1. SV có thể làm đơn xin phép nghỉ học tạm thời trong các trường hợp sau đây:

- Được động viên vào các lực lượng vũ trang;

- Được cơ quan cử đi công tác;

- Ốm đau, tai nạn phải nghỉ học để điều trị (có xác nhận của cơ quan y tế);
- Gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất (chỉ giải quyết từ học kỳ thứ hai của khóa học).

2. Trừ trường hợp gia nhập các lực lượng vũ trang, thời gian nghỉ học tạm thời không quá 2 học kỳ và được tính vào thời gian học tối đa cho phép của toàn khóa học. 

3. Thủ tục: Phòng Công tác SV chịu trách nhiệm phát hành, tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Thời gian xử lý hồ sơ tối đa là 3 ngày, nếu được chấp thuận SV sẽ nhận được quyết định cho phép nghỉ học của Hiệu trưởng.

Về học phí, nếu SV có quyết định nghỉ học tạm thời trong thời hạn đóng học phí của học kỳ, SV sẽ được miễn đóng học phí. Sau thời hạn trên, SV phải đóng đủ học phí của học kỳ.

4. Khi hết thời gian nghỉ học tạm thời và chậm nhất là 2 tuần trước khi học kỳ mới bắt đầu, SV phải nộp hồ sơ xin học lại. Nếu đủ điều kiện Trường sẽ quyết định thu nhận SV học lại.

5. Cảnh báo học vụ: là hình thức cảnh báo cho SV về kết quả học tập yếu kém của bản thân. Tại thời điểm xử lý học vụ của học kỳ, SV vi phạm một trong các quy định sau sẽ bị cảnh báo học vụ: 

- Có ĐTBCHK dưới 0,80 đối với học kỳ đầu khóa học và đạt dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo; hoặc ĐTBCHK của hai học kỳ liên tiếp dưới 1,10;

- Có ĐTBCTL dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với SV năm thứ hai, dưới 1,6 đối với SV năm thứ ba, dưới 1,8 đối với SV năm cuối khóa;

Sinh viên đã bị cảnh báo học vụ, nếu trong lần xử lý học vụ tiếp theo kết quả học tập không được cải thiện - vẫn tiếp tục vi phạm cảnh báo học vụ, SV sẽ bị buộc thôi học. 

6. SV phải ngừng học 1 năm trong các trường hợp:

- Bị kỷ luật ở mức ngừng học;

- Có điểm rèn luyện xếp loại kém (< - 0,5) trong năm học trước.

7. SV bị buộc thôi học trong các trường hợp:

- Bị kỷ luật ở mức buộc thôi học;

- Đã hết thời gian tối đa được phép học;

- Rơi vào diện cánh báo học vụ 2 lần liên tiếp;

- Nghỉ học tạm thời quá thời hạn cho phép;

- Tự ý bỏ học từ 1 học kỳ chính trở lên;

- Có điểm rèn luyện xếp loại kém (< - 0,5) trong 2 năm học của khoá học.

Những trường hợp bị buộc thôi học vì lý do học tập và hết thời gian theo học, SV có thể xin xét chuyển sang các chương trình do trường đào tạo ở các trình độ thấp hơn.

Điều 14. Học bổng

1. Học bổng khuyến khích học tập được xét cấp theo học kỳ trên cơ sở ĐHBCHK của học kỳ chính trước đó. Quỹ học bổng cấp cho SV từng ngành được công bố từ đầu khóa học. Điều kiện để được xét cấp học bổng:

+ Có tư cách, đạo đức; ý thức tổ chức, kỷ luật tốt; 

+ Học đủ số TC tối thiểu của học kỳ. Các học phần được miễn (điểm M) và vắng thi có lý do chiếm tối đa 20% tổng số TC. 

+ Có ĐHBCHK đạt từ 3,0 trở lên (không tính các học phần điều kiện), ;

+ Không có học phần nào đạt điểm dưới 4,0.
Học bổng sẽ được cấp phát theo thứ tự ĐHBCHK từ cao xuống thấp. Mức học bổng thực hiện theo thông tư 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25.08.1998 của Bộ Giáo dục&Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ LĐTB&XH. 
- Ngoài học bổng của Nhà nước, Trường còn xét cấp học bổng cho một số SV nghèo hiếu học từ nguồn kinh phí do các tổ chức và cá nhân tài trợ. 

2. Học bổng chính sách và trợ cấp xã hội:

- Đối tượng được cấp học bổng chính sách là SV hệ cử tuyển dành cho vùng cao và vùng sâu.

- Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội là SV dân tộc ít người ở vùng cao, SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, SV tàn tật theo quy định tại nghị định số 81/CP ngày 23.11.1995, SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập.

Mức học bổng, trợ cấp thực hiện theo Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21.12.2001 và Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14.04.2006 của Thủ tướng Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ. 
Điều 15. Miễn, giảm học phí

Học phí đóng theo học kỳ và tính theo tổng số TC mà SV đã đăng ký học ở học kỳ đó. 

1. Miễn học phí cho những SV:

- Là con liệt sĩ; là anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; thương binh;

- Là con thương binh, bệnh binh; con của những người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 61 đến 80%;

- Có cha mẹ thường trú tại vùng cao miền núi (trừ thành phố, thị xã, thị trấn) và vùng sâu, hải đảo; 

- Bị tàn tật và có khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị giảm từ 21% trở lên do tàn tật và được hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh xác nhận;

- Ngành sư phạm hệ chính quy khi vào học có cam kết sau khi tốt nghiệp phục vụ trong ngành giáo dục; 

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; 

- Thuộc đối tượng tuyển chọn ở các trường dự bị đại học dân tộc;

- Có gia đình (gia đình, cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng) thuộc diện hộ đói theo quy định hiện hành của Nhà nước, có Giấy chứng nhận hộ đói do cấp có thẩm quyền cấp.

- Là con của thương binh, con của bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21 đến 60%;

2. Giảm 50% học phí cho các SV:

- Là con cán bộ công nhân viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên;

- Có gia đình (gia đình, cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng) thuộc diện hộ nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước, có Giấy chứng nhận hộ nghèo do cấp có thẩm quyền cấp.

Điều 16. Tín dụng sinh viên

SV có thể xin vay tín dụng từ các ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương nơi SV cư trú.

Điều 17. Giờ lên lớp

Các học phần thực hành, thí nghiệm, thực tập ngoài trường, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất SV phải dự lớp 100% số giờ của chương trình. Các học phần lý thuyết SV phải tham dự tối thiểu 80% số giờ lý thuyết quy định của mỗi học phần. 

Cách xử lý đối với các trường hợp vắng lên lớp do Khoa/Bộ môn quản lý ngành học quy định và thông báo cho SV từ buổi học đầu tiên để thực hiện. SV vi phạm sẽ bị cấm thi, phải nhận đểm F, và phải đăng ký học lại. CBGD học phần đề nghị khoa duyệt danh sách cấm thi những SV vi phạm. 

Điều 18. Ngoại ngữ không chuyên

SV chọn một trong hai ngoại ngữ Anh văn hoặc Pháp văn để học các học phần ngoại ngữ không chuyên trong CTĐT. SV các ngành chuyên ngữ phải chọn ngoại ngữ khác với chuyên ngành chính. Ở học kỳ đầu của khoá học, tất cả SV được xếp vào học học phần ngoại ngữ căn bản 1. Nếu có nhu cầu học các học phần cao hơn, SV có thể đăng ký tham dự kỳ thi kiểm tra trình độ ngoại ngữ. Căn cứ kết quả kiểm tra, SV sẽ được xếp vào học học phần phù hợp và được miễn các học phần trước đó.

1. Đối với SV khoá 32 trở về trước: 
- Các học phần ngọai ngữ không chuyên bao gồm 5 học phần căn bản 1, 2, 3, 4, 5 (nâng cao). 

- SV đạt và nộp chứng chỉ A ngoại ngữ (do Trung tâm Ngoại ngữ của Trường cấp) sẽ được  miễn học các học phần ngoại ngữ căn bản 1 ( 5. SV tích lũy đủ các học phần ngoại ngữ căn bản 1 ( 5 có thể nộp đơn xin cấp chứng nhận tương đương trình độ A.

2. Đối với SV khoá 33 trở về sau: 
- Các học phần ngọai ngữ không chuyên bao gồm 3 học phần căn bản 1, 2, 3; 

- SV đạt và nộp chứng chỉ A ngoại ngữ (do Trung tâm Ngoại ngữ của Trường cấp) đuợc miễn học các học phần ngoại ngữ căn bản 1 (  3. SV tích lũy đủ các học phần ngoại ngữ căn bản 1 (  3 có thể nộp đơn xin cấp chứng nhận tương đương trình độ A.

Tuỳ theo ngành học, SV có thể phải học thêm các học phần ngoại ngữ chuyên ngành theo quy định của CTĐT.

CHƯƠNG III 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Điều 19. Đánh giá học phần

1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp thực hành: Điểm học phần được tính căn cứ vào một phần hoặc tất cả các điểm thành phần, bao gồm: điểm kiểm tra trong quá trình học, điểm phần thực hành, điểm đánh giá nhận thức, điểm tham gia thảo luận, điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kỳ, điểm đồ án và điểm thi kết thúc học phần. Điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc và phải có và trọng số không dưới 50%. 

2. Học phần thực hành: Điểm học phần được tính bằng điểm trung bình của các bài thực hành.

Hình thức đánh giá, trọng số các điểm thành phần, cách tính điểm học phần do cán bộ giảng dạy đề xuất, khoa/bộ môn phụ trách ngành học duyệt và công bố trong đề cương chi tiết học phần. 

Điều 20. Điểm học phần

Là bình quân gia quyền của các điểm thành phần (hệ số là các trọng số của điểm thành phần), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần là điểm cuối cùng để đánh giá một học phần, tính theo thang điểm 10. Phòng Đào tạo sẽ quy đổi từ thang điểm 10 sang thang điểm 4 và điểm chữ để tính ĐTBCHK và ĐTBCTL.

1. Kết quả học tập của mỗi học phần thể hiện qua các thang điểm như sau: 

	Xếp loại
	Thang điểm 10
	Thang điểm 4

	
	
	Điểm chữ
	Điểm số

	Đạt

( được tích lũy)
	Giỏi 
	từ 8,5 đến 10,0
	A
	4,0

	
	Khá 
	từ 7,0 đến 8,4
	B
	3,0

	
	Trung bình 
	từ 5,5 đến 6,9
	C
	2,0

	
	Trung bình yếu
	từ 4,0 đến 5,4
	D
	1,0

	Không đạt (không được tích luỹ)


	Kém 
	Dưới 4,0
	F
	0,0


Ngoài ra còn có các điểm sau đây được dùng trong bảng kết quả học tập:

	Ý nghĩa
	Thang điểm 10
	Thang điểm 4

	
	
	Điểm chữ
	Điểm số

	Cấm thi
	11
	F
	0,0

	Vắng thi không có phép; vi phạm quy chế mức đình chỉ thi
	12
	F
	0,0

	Miễn học
	13
	M
	Không tính điểm

	Vắng thi có phép hoặc chưa hoàn tất điểm học phần
	14
	I
	-

	Chưa nhận được điểm học phần
	15
	X
	-


2. Điểm M (Điểm 13)

Điểm M dùng để xác nhận việc miễn học đối với học phần mà SV đã tích lũy được trong một trường hợp khác hoặc trong khi học lấy văn bằng thứ nhất. Các học phần được miễn sẽ không tính vào ĐTBCHK và ĐTBCTL. Muốn nhận điểm M, SV phải làm đơn kèm theo bảng điểm (hoặc xác nhận của trường nơi đã học, ghi rõ tên học phần, số tín chỉ hoặc số tiết học và điểm đã đạt). Hồ sơ xin miễn và chuyển điểm nộp cho khoa trong thời gian đăng ký học phần của từng học kỳ. Đơn phải có ý kiến của CVHT.

3. Điểm I (Điểm 14).

Điểm I do CBGD phụ trách học phần đề nghị và khoa duyệt căn cứ vào mức độ chưa hoàn thành một phần khối lượng yêu cầu của học phần hoặc thiếu điểm thành phần.

Điều  kiện để SV có thể xin nhận điểm I: SV đã dự học, dự các lần kiểm tra giữa học kỳ, các hoạt động liên quan đến học phần như thí nghiệm, thực hành; và đã nộp học phí học kỳ nhưng vì lý do bất khả kháng (như ốm đau, tai nạn,...) đã vắng mặt trong buổi thi kết thúc học phần.
Thủ tục xin điểm I: SV phải làm đơn kèm theo chứng lý hợp lệ, trình bày với CBGD phụ trách học phần. Căn cứ  vào ý kiến của CBGD, lãnh đạo khoa xét duyệt. 

Trong thời hạn 1 năm tiếp theo, SV nhận điểm I phải hoàn tất các điểm học phần. Quá thời hạn trên, nếu SV không có đủ điểm để đánh giá học phần, điểm I được chuyển thành điểm F.

Điều 21. Điểm trung bình chung học kỳ, trung bình chung tích lũy và điểm rèn luyện

1. Các khái niệm và ý nghĩa:

- Học phần đã tích lũy: là học phần có kết quả đạt từ 4,0 điểm trở lên.

- Số TC tích lũy: là tổng số TC của các học phần đã tích lũy.

- ĐTBCHK: là trung bình gia quyền của điểm những học phần SV đã đăng ký trong học kỳ chính (không tính các học phần điều kiện), tương ứng với số TC của các học phần đó. Điểm các học phần đăng ký ở học kỳ hè được tính gộp vào ĐTBCHK của học kỳ chính tiếp theo. ĐTBCHK là cơ sở để xét cấp học bổng, khen thưởng SV. Công thức tính như sau:
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Trong đó: 

+ ai: là điểm học phần thứ i; 

+ xi: là số TC của học phần thứ i;

+ n: là số học phần SV đăng ký trong học kỳ 

- ĐTBCTL: là trung bình gia quyền của điểm các học phần đã tích lũy (chỉ tính các học phần của ngành đào tạo và không tính các học phần điều kiện), tương ứng với số TC của các học phần đã tích lũy tính đến thời điểm xét. ĐTBCTL là cơ sở để xét thôi học, xếp hạng học lực, xếp hạng tốt nghiệp; xét học ngành thứ hai. Công thức tính ĐTBCTL giống với công thức tính ĐTBCHK.

2. Điểm rèn luyện học kỳ quy đổi (ĐRLqđ) và điểm rèn luyện toàn khóa quy đổi  (ĐRLqđTK): là các điểm SV đạt được qua các hoạt động rèn luyện từng học kỳ và toàn khoá học. Các hình thức hoạt động và mức điểm thực hiện theo Quy chế đánh giá điểm rèn luyện. Phân loại:

+ Loại Xuất sắc


: từ  0,9 đến 1,0;  

+ Loại Tốt


: từ  0,8 đến cận 0,9;  

+ Loại Khá


: từ  0,6 đến cận 0,8;  

+ Loại Trung bình khá 

: từ  0,4 đến cận 0,6;  

+ Loại Trung bình

: từ  0,0 đến cận 0,4;  

+ Loại Yếu


: từ - 0,5  đến cận 0,0;  

+ Loại Kém


: < - 0,5. 


ĐRLqđ dùng để xét cấp học bổng khuyến khích.


ĐRLqđTK là trung bình cộng của ĐRLqđ các học kỳ dùng để xếp loại rèn luyện toàn khoá học.
Điều 22. Số lần thi - Vắng thi

1. Trong mỗi học kỳ, điểm học phần được đánh giá bằng nhiều hình thức (điều 19 và điều 20), trong đó kỳ thi kết thúc học phần được tổ chức 1 lần.  

2. SV muốn vắng thi phải nộp đơn có ý kiến của CVHT, cùng các giấy tờ có liên quan cho Khoa chậm nhất là 3 ngày sau khi thi. Nếu có lý do chính đáng và được chấp nhận, SV sẽ được xử lý điểm I cho học phần đó. Nếu không được chấp nhận hoặc nộp trễ hạn quy định, SV sẽ bị điểm F.

Tất cả các trường hợp vắng thi đều không được hoàn trả học phí. 

3. Khoa xếp lịch thi kết thúc học phần và thông báo tới tất cả SV 3 tuần trước ngày thi đầu tiên. 

Điều 23. Thông báo kết quả học tập

1. Kết quả học tập của SV được thông báo tại văn phòng khoa quản lý SV. Điểm kiểm tra được CBGD thông báo tại lớp. Điểm học phần được khoa quản lý học phần báo cáo Phòng Đào tạo 1 bản chính, chậm nhất 10 ngày sau ngày thi của học phần. Khoa quản lý ngành học xử lý tất cả khiếu nại liên quan đến kết quả học tập của SV và chỉ thực hiện trong thời gian 1 tuần kế từ ngày công bố điểm.

2. Cuối mỗi học kỳ, Phòng Đào tạo xử lý ĐTBCHK và ĐTBCTL gởi về khoa. Các khoa chịu trách nhiệm thông báo tới SV. Kết thúc khoá học, Phòng Đào tạo cấp bảng điểm toàn khóa cho những SV được công nhận tốt nghiệp.

3.Trong quá trình học tập, SV có thể làm đơn và nộp lệ phí đề nghị khoa cấp bảng điểm cá nhân theo nhu cầu riêng. Mức lệ phí do trường quy định.  

4. Phòng Công tác SV gửi thông báo về địa phương và gia đình những SV bị cảnh cáo học vụ, bị xử lý kỷ luật, bị buộc thôi học.

Điều 24. Phân loại SV

Sau mỗi học kỳ, tùy theo mức độ tích lũy kiến thức, SV được xếp loại theo năm đào tạo:
- SV năm thứ nhất nếu số TC tích lũy được 35 TC.
- SV năm thứ hai nếu số TC tích lũy được từ  36 đến 70 TC.
- SV năm thứ ba nếu số TC tích lũy được từ 71 đến 105 TC.
- SV năm thứ tư nếu số TC tích lũy được từ 106  đến 140  TC.

- SV năm thứ năm nếu số TC tích lũy được trên 140 TC.

Điều 25. Quy chế thi - kiểm tra

SV có trách nhiệm chấp hành Quy chế thi và kiểm tra. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện đúng lịch kiểm tra và thi của trường, của khoa hoặc của bộ môn. Phải có mặt đúng giờ. Nếu đến trễ sau khi mở đề 15 phút SV sẽ không được dự thi và xem như vắng thi không lý do, sẽ nhận điểm F.

2. Phải mang bảng tên (hoặc xuất trình giấy tờ khác có ảnh, được đóng dấu giáp lai) khi vào phòng thi. Tuyệt đối phục tùng sự kiểm tra, quản lý và hướng dẫn của cán bộ coi thi (CBCT). Túi xách; tài liệu; phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm...phải để tập trung đúng nơi quy định. Mọi trường hợp vi phạm đều không được dự thi và nhận điểm F.
3. Không được ra khỏi phòng thi trong thời gian làm bài. Các trường hợp đặc biệt phải cho ra ngoài đều phải lập biên bản.

4. Bài thi phải làm trên giấy thi thống nhất, viết rõ ràng, sạch sẽ. Được sử dụng bút mực hoặc bút bi màu xanh dương, đen hoặc tím; thước kẻ; thước tính; máy tính điện tử không có thẻ nhớ và không soạn thảo được văn bản; giấy nháp có chữ ký của CBCT. Các trường hợp ngoại lệ phải được CBCT cho phép.

5. Trong giờ thi SV phải im lặng, nghiêm túc làm bài và bảo vệ bài làm của mình. Nếu có thắc mắc phải hỏi công khai. Nếu ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT giải quyết.

6. Những bài thi sau đây là không hợp lệ và không được chấm điểm:

- Làm bài trên giấy thi khác với giấy thi quy định;

- Không có chữ ký của CBCT;

- Viết bằng bút chì, mực đỏ (trừ hình vẽ có thể vẽ bằng bút chì);

- Các bài làm giống nhau;

- Vẽ bậy, viết bậy trong bài thi;

7. Hết giờ làm bài, SV phải ngừng viết, để bài làm trước mặt và im lặng chờ CBCT thu bài. Khi nộp bài phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký tên vào danh sách dự thi.


SV vi phạm các quy định trên đây tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị CBCT lập biên bản xử lý kỷ luật theo quy chế hiện hành.

Điều 26. Các hình thức xử lý SV vi phạm quy chế thi

1. Khiển trách: SV phạm 1 trong các lỗi: nhìn bài; trao đổi, thảo luận với người khác. SV bị khiển trách sẽ bị trừ 25% điểm số của học phần đó. SV bị khiển trách thi 2 lần trong 1 năm học sẽ bị kỷ luật cảnh cáo toàn khoa.

2. Cảnh cáo: SV phạm 1 trong các lỗi sau:

- Đã bị khiển trách một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm trong một buổi thi;

- Trao đổi giấy nháp cho nhau nhưng chưa sử dụng (xử lý cả  2 SV);

- Chép bài của người khác hoặc để cho người khác chép bài của mình;

- Không phục tùng sự quản lý, nhắc nhở của CBCT hoặc có thái độ vô lễ đối với CBCT.

SV bị cảnh cáo sẽ bị trừ 50% điểm số của học phần đó. SV bị cảnh cáo thi 2 lần trong 1 năm học sẽ bị kỷ luật cảnh cáo toàn Trường.

3. Đình chỉ thi: SV phạm 1 trong các lỗi sau:

- Đã bị cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm trong một buổi thi;

- Sau khi mở đề thi bị phát hiện vẫn còn mang theo người (hoặc nơi ngồi của mình) những vật dụng không được phép mang theo.
- Sử dụng giấy nháp hoặc bài làm của người khác (xử lý cả 2 SV);
- Đưa đề thi ra ngoài nhờ người khác làm hộ hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; 

- Có hành động gây rối hoặc đe dọa CBCT, hoặc đối với SV khác.

SV bị đình chỉ thi bị nhận điểm (0) cho học phần đó. SV bị đình chỉ thi 2 lần trong 1 năm học sẽ bị đình chỉ học tập 1 năm sau đó. Nếu tái phạm sẽ bị buộc thôi học.

4. Xử lý thi hộ: áp dụng cho cả người thi hộ và người nhờ thi hộ:

- Vi phạm lần thứ nhất: 

+ Người nhờ thi hộ: nhận điểm (0) học phần đó, đình chỉ học tập 1 năm;

+ Người thi hộ: đình chỉ học tập 1 năm.

- Vi phạm lần thứ hai (trong toàn khóa học): buộc thôi học.

Các trường hợp vi phạm khác tùy mức độ nặng nhẹ sẽ do Hội đồng kỷ luật của Trường xử lý.

CHƯƠNG IV
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Điều 27. Hình thức thực hiện cuối khóa học

Tùy theo tính chất của ngành đào tạo và quy định của khoa, SV được hướng dẫn thực hiện một trong các hình thức sau:


1. Luận văn tốt nghiệp (LVTN): LVTN có khối lượng 10 tín chỉ. LVTN sẽ do cán bộ hướng dẫn và 2 cán bộ khác cùng chấm. Cán bộ chấm LVTN do khoa quyết định.


2. Tiểu luận tốt nghiệp (TLTN): TLTN có khối lượng 4 TC. TLTN do cán bộ hướng dẫn và 1 cán bộ khác chấm. Cán bộ chấm TLTN do khoa quyết định. Ngoài TLTN, SV phải học thêm một số học phần (trong số các học phần quy định), sao cho tổng số TC của TLTN và các học phần đạt 10 TC.

3. Học các học phần thay thế: các SV năm cuối khóa học không thuộc danh sách làm LVTN hoặc TLTN, phải học thêm một số học phần (trong số các học phần quy định), sao cho tổng số TC của các học phần đó đạt 10 TC.

4. Ðể được nhận đề tài LVTN (hoặc TLTN), SV phải tích luỹ ít nhất 100 TC (trên tổng số 138 TC), riêng ngành đào tạo 5 năm phải tích luỹ 120 TC, và thỏa mãn các điều kiện khác do khoa quy định. Cuối mỗi học kỳ, khoa xét và công bố hình thức thực hiện cuối khóa cho SV ở học kỳ tiếp theo. SV làm LVTN hay TLTN đều phải đăng ký học phần như các học phần bình thường khác. 

5. SV nhận điểm F của LVTN hay TLTN phải đăng ký làm lại hoặc đăng ký các học phần thay thế để hoàn thành chương trình.

Điều 28. Điều kiện tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

1. SV có đủ các điều kiện sau đây được quyền làm đơn xin công nhận tốt nghiệp:

- Đã hoàn thành các học phần điều kiện và tích lũy đủ số học phần quy định cho ngành đào tạo; 

- ĐTBCTL của các học phần thuộc ngành đào tạo đạt từ 2,00 trở lên;

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trong năm học cuối.

2. Sau mỗi học kỳ, Hội đồng xét tốt nghiệp sẽ xét đơn xin công nhận tốt nghiệp của SV để lập danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp.

3. Căn cứ biên bản đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những SV đủ điều kiện tốt nghiệp.

Điều 29. Bằng tốt nghiệp

1. Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng được cấp theo ngành đào tạo chính (đơn ngành hoặc song ngành). 

2. Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào ĐTBCTL của các học phần quy định cho ngành đào tạo và phân loại như sau:

- Loại Xuất sắc


: ĐTBCTL từ 3,60 trở lên;

- Loại Giỏi


: ĐTBCTL từ 3,20 đến 3,59;

- Loại Khá 


: ĐTBCTL từ 2,50 đến 3,19;

- Loại Trung bình

: ĐTBCTL từ 2,00 đến 2,49.

Hạng tốt nghiệp xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm một mức nếu rơi vào 1 trong các trường hợp sau:

- Có khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% tổng số TC toàn khóa học;

- Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.


3. Mỗi học kỳ, Trường tổ chức lễ trao bằng cho SV tốt nghiệp. Trong khi chờ nhận bằng, SV đã tốt nghiệp có thể làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

4. Thủ tục thanh toán ra Trường:

Thủ tục thanh toán ra Trường được thực hiện theo từng cá nhân SV sau khi đã có quyết định công nhận tốt nghiệp. SV liên hệ Phòng Công tác SV để nhận phiếu thanh toán ra trường và thực hiện theo hướng dẫn. 

Điều 30. Đăng ký học thêm ngành thứ hai

Trong quá trình học tập, SV có thể đăng ký những học phần của ngành khác để lấy thêm văn bằng thứ hai, nếu ngành đó có thể tiếp nhận thêm SV. Khi tích lũy đầy đủ những học phần theo chương trình quy định của ngành học thêm, SV sẽ được cấp văn bằng của ngành thứ hai.

1. Điều kiện để đăng ký học thêm ngành:

- Đã học xong chương trình năm thứ nhất và phải tích luỹ được 35 TC trở lên;

- Có ĐTBCTL từ 2,00 trở lên;

- SV rơi vào diên xếp hạng học lực yếu (ĐTBCTL<2,00) phải dừng đăng ký học phần thuộc ngành thứ hai ở học kỳ tiếp theo. Khi nào đủ điều kiện mới được đăng ký tiếp tục ngành thứ hai.

2. Thủ tục đăng ký học thêm ngành thứ hai:

SV phải làm đơn xin học thêm ngành, nộp Phòng Công tác SV để trình Hiệu trưởng quyết định. Thời điểm nộp đơn chậm nhất là 30 ngày trước khi bắt đầu học kỳ mới. Nếu được chấp nhận, SV có thể đăng ký học phần ngành thứ hai. Những học phần đã tích lũy ở ngành thứ nhất có trong chương trình đào tạo ngành thứ hai được phép xin miễn.      

3. Khi học thêm ngành, các chế độ quyền lợi của SV chỉ được tính đối với ngành chính.


4. Thời gian học ngành thứ hai được tính trong tổng thời gian học tối đa của ngành chính. SV chỉ được công nhận tốt nghiệp đối với ngành thứ hai sau khi đã được công nhận tốt nghiệp ngành chính.

Điều 31. Quản lý bằng tốt nghiệp

Bằng tốt nghiệp chỉ cấp một lần. Trường hợp bằng bị mất hoặc bị hỏng, SV có thể nộp đơn cho Phòng Đào tạo để xin cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Điều 32. Không đủ điều kiện tốt nghiệp

1. Trường sẽ quyết định xóa tên những SV không đủ điều kiện tốt nghiệp khi hết thời gian tối đa được phép học. SV không tốt nghiệp sẽ được cấp bảng điểm chứng nhận các học phần đã học. 

2. Những SV bị xóa tên vì hết thời gian học, nhưng chỉ còn nợ các học phần điều kiện, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định xóa tên, được trở về Trường trả nợ để có đủ điều kiện xét tốt nghiệp. 

CHƯƠNG V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33. Quy định Công tác Học vụ này được áp dụng cho SV tất cả các ngành, khóa đào tạo tại Trường Đại học Cần Thơ từ học kỳ I, năm học 2007-2008.

Điều 34. Những văn bản Quy định Công tác Học vụ trước đây không còn hiệu lực thi hành.
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